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BẢN TIN SỐ 1459 

  (Lưu hành nội bộ) 

 

 

 
 

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
17 - 06 18 - 06 19 - 06 20 - 06 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 629 633 629 633 629 633 629 633 

 5% tấm 617 621 617 621 617 621 617 621 

 25% tấm 557 561 557 561 557 561 557 561 

 Hom Mali 92% 888 892 888 892 888 892 888 892 

 Gạo đồ 100% Stxd 612 616 612 616 612 616 612 616 

 A1 Super 460 464 460 464 460 464 460 464 

VIỆT NAM 5% tấm 570 574 570 574 570 574 570 574 

 25% tấm 549 553 549 553 549 553 549 553 

 Jasmine 659 663 659 663 659 663 659 663 

 100% tấm 473 477 473 477 473 477 473 477 

ẤN ĐỘ 5% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 25% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Gạo đồ 5% Stxd 551 555 551 555 551 555 551 555 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 584 588 584 588 584 588 584 588 

 25% tấm 542 546 542 546 542 546 542 546 

 100% tấm Stxd 454 458 454 458 454 458 454 458 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 583 587 583 587 583 587 583 587 

MỸ 4% tấm 801 805 801 805 801 805 801 805 

 15% tấm (Sacked) 768 772 768 772 768 772 768 772 

 Gạo đồ 4% tấm 818 822 818 822 818 822 818 822 

 Calrose 4%  898 902 898 902 898 902 898 902 

 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel:  +84.28 6298 3497 – 6298 3498 
Fax: +84.28 6298 3490 
Website: www.vietfood.org.vn Email: info@vietfood.org.vn 

BẢN TIN TRONG TUẦN 
                   (Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 20/06/2024) 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường  

Philippines: 

1. Dự trữ gạo  

 
 

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1 tháng 5 

năm 2024, tổng tồn kho gạo ở Philippines đứng ở mức 2,075 triệu tấn, tăng 

khoảng 10,3% so với mức 1,882 triệu tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm 

ngoái. So với tháng trước, tổng tồn kho gạo Philippines tăng khoảng 11,8% từ 

mức 1,856 triệu tấn vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. 

Dự trữ hộ gia đình chiếm 863,77 tấn, tồn kho thương mại chiếm 1,142 

triệu tấn và tồn kho NFA chiếm 69.350 tấn tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. 
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Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đặt mục tiêu duy trì lượng gạo 

tồn kho cuối năm là 3,64 triệu tấn, tương đương với gần 95 ngày tiêu thụ, 

trích lời Trợ lý Bộ trưởng Điều hành Nông nghiệp. 

Tính đến đầu tháng 5, dự trữ gạo quốc gia của nước này đứng ở mức 

2,08 triệu tấn từ việc lượng dự trữ do Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) 

nắm giữ giảm. 

Quan chức này lưu ý rằng sản lượng lúa của Philippines trong nửa đầu 

năm (tháng 1-tháng 6) ước đạt 8,8 triệu tấn. DA hạ dự báo sản lượng lúa năm 

2024 xuống 20,44 triệu tấn so với dự báo ban đầu là 20,8 triệu tấn do ảnh 

hưởng của El Nino tới sản xuất. Riêng Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) 

báo cáo rằng sản lượng lúa của nước này giảm khoảng 8,4% so với cùng kỳ 

trong quý 2 năm 2024. 

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí 

quyển Philippines (PAGASA) tuyên bố hiện tượng El Nino đã chấm dứt và có 

69% khả năng La Nina sẽ hình thành trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến 

tháng 9 giúp tăng lượng mưa cho Philippines. 

2. Nhập khẩu gạo 

Chính phủ Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều hơn mức dự báo 

trước đó là 3,6 triệu tấn gạo trong năm nay do mức thuế thấp hơn, Bloomberg 

dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp. 
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Chính phủ Philippines được cho là đã cắt giảm thuế nhập khẩu gạo 

xuống 15% cho đến năm 2028 như một phần trong nỗ lực đảm bảo nguồn 

cung đầy đủ sau khi điều kiện thời tiết khô hạn do El Nino gây ra ảnh hưởng 

đến sản xuất lúa gạo. 

Philippines đã nhập khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong năm nay. 

3. Sản xuất lúa gạo 

Theo thông báo của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), sản lượng 

lúa của Philippines trong quý 2 năm 2024 ước đạt 3,89 triệu tấn, giảm khoảng 

8,4% so với ước tính 4,25 triệu tấn trong cùng thời điểm năm 2023. Ước tính 

này giảm khoảng 0,4% so với dự báo trước đó của PSA là 3,91 triệu tấn. 

Sự sụt giảm này được cho là do tác động của El Nino tới sản lượng lúa. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp (DA), El Nino đã ảnh hưởng đến gần 

34.264 ha ruộng lúa trong quý 1 năm nay và thiệt hại ước tính khoảng 72.733 

tấn lúa. 

Tính đến ngày 01 tháng 5 năm 2024, khoảng 568.030 ha hay 63,7% 

trong tổng số 892.400 ha diện tích đã được thu hoạch.  

DA đặt mục tiêu sản xuất khoảng 20,88 triệu tấn lúa vào năm 2024, tăng 

so với mức ước tính 20,06 triệu tấn vào năm 2023. 

Indonesia:  

* Sản xuất lúa gạo  

Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch nâng mục tiêu sản xuất lúa năm 

2025 lên 56,05 triệu tấn, tăng so với mục tiêu 55,42 triệu tấn của năm 2024, 

Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp. 

Theo Bộ Nông nghiệp, chính phủ đang đặt mục tiêu sản lượng gạo xay 

xát vào năm 2024 ở mức 32 triệu tấn. Bộ này lưu ý rằng sản lượng gạo sẽ đủ 

đáp ứng nhu cầu cho đến tháng 9 năm nay.  

Bộ Nông nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng các cánh đồng lúa gần 

sông và phân phối máy bơm để thúc đẩy sản xuất lúa gạo trong mùa khô và 

đang đề xuất tăng ngân sách nông nghiệp năm 2025 lên 34,7 nghìn tỷ rupiah 

(khoảng 2,1 tỷ USD) từ mức 13,72 nghìn tỷ rupiah (khoảng 801 triệu USD) 

vào năm 2024. Bộ Nông nghiệp cũng đang đề xuất ngân sách bổ sung 25 

nghìn tỷ rupiah (khoảng 1,52 tỷ USD) để mở rộng diện tích lúa thêm một triệu 

ha. 

 

II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan  

Giá gạo các loại kết thúc tuần ngày 14/6 giảm do nhu cầu yếu. Giá chào 

gạo trắng giảm nhẹ nhu cầu ảm đạm và đồng bath Thái mất giá so với đồng 
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USD. Theo Hiệp hội Các nhà Xay xát Lúa gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm 

nội địa tăng dù thị trường nhìn chung yên ắng và nhu cầu nhập khẩu đối với 

gạo Thái hiện không nhiều. Các thương nhân chào giá thấp hơn, cho thấy 

nhu cầu mới hạn chế và ít hơn so với dự đoán. Giá gạo tiếp tục xu hướng đi 

xuống và các thương nhân cũng kỳ vọng giá sẽ giảm thêm. Bên cạnh đó, 

nguồn cung lúa gạo hàng hóa trong nước thấp do hết vụ và dự kiến thu hoạch 

vụ mới vào khoảng cuối tháng 7 hoặc tháng 8/2024.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thị trường xuất khẩu gạo (không bao 

gồm gạo thơm Hom Mali) giảm 8% so với tuần trước. Lũy kế từ ngày 

01/01/2024 đạt 3,48 triệu tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ấn Độ  

Phân khúc gạo phi basmati kết thúc tuần qua ổn định, trong khi đó, nhu 

cầu gạo basmati tăng nhẹ.  

Theo một số nguồn tin trong nước, nông dân tại các bang sản xuất lúa 

gạo lớn đang có xu hướng dự trữ lúa với kỳ vọng giá lúa sẽ tăng 5% - 8% 

trong thời gian ngắn tới. Lúa ở bang Chhattisgash hiện được bán với giá cao 

hơn giá hỗ trợ tối thiểu do nhu cầu thu mua gạo nguyên liệu tăng. Đảng cầm 

quyền chiến thắng cuộc tổng tuyển cử ở bang Odisha và Chhattisgarh đảm 

bảo giá hỗ trợ tối thiểu 31.000 INR/tấn cho người trồng lúa. Vụ Rabi gần như 

đã thu hoạch xong, nông dân bắt đầu xuống giống vụ Kharif với dự báo một 

mùa bội thu.  

Nhu cầu nhập khẩu gạo basmati tăng 2% - 3% (chủ yếu từ châu Âu và 

Ả Rập Saudi, và giá nội địa cũng tăng 15% từ năm trước. Tuy nhiên, giá gạo 

basmati nhìn chung ổn định với biên độ dao động khoảng 10% do các thị 

trường nhập khẩu chính đang vào vụ thu hoạch.  

Theo số liệu của Tổng Công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 

01/06/2024, tồn kho gạo cả nước đạt 49,46 triệu tấn, đã bao gồm 26,78 

triệu tấn lúa quy gạo, tăng 19,41% so với cùng kỳ 2023 và giảm khoảng 

2,8% so với thời điểm 01/05/2024. Trong khi đó, tồn kho ngũ cốc (bao gồm 

gạo, lúa mì và hạt thô) vào khoảng 79,76 triệu tấn, tăng khoảng 8,9% so với 

cùng kỳ 2023 và tăng khoảng 3,2% so với thời điểm 01/05/2024. Như vậy, tồn 

kho gạo cả nước hiện vẫn trên mức 13,58 triệu tấn quy định giai đoạn quý 

II/2024. 

Pakistan 

Thị trường kết thúc tuần ngày 14/06 yên ắng do các thương nhân nghỉ 

lễ. Ngân hàng nhà nước thông báo nghỉ lễ từ 17-19/6. Giá gạo xay xát trong 

nước vững do nguồn gạo hàng hóa vụ mùa 2023 hạn chế. Chi phí vận 

chuyển hàng hóa nội địa tăng trước thềm lễ Eid al-Adha. Các thương nhân 
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lo ngại về chất lượng gạo tồn kho vụ cũ khi màu gạo từ trắng ngã sang 

vàng. Giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào với nhiều mức giá khác nhau, 

theo chất lượng mẫu chào. Phân khúc gạo phi basmati vẫn trầm lắng và 

giới hạn trong các đơn hàng khối lượng nhỏ, giao bằng container.  

Ngân hàng Trung Ương Pakistan hạ lãi suất xuống 150 điểm cơ bản. 

Mặc dù đây là lần đầu tiên lãi suất giảm trong vòng 4 năm qua, đồng rupee 

Pakistan tuần qua nhìn chung vẫn ổn định so với USD. Thị trường khá lạc 

quan về sự ổn định của tỷ giá ngoại hối do chính phủ đang tiến hành các kế 

hoạch để đảm bảo nhận được sự hỗ trợ trong dài hạn với ngân sách lớn hơi 

từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong khi đó, ngân sách liên bang công bố 

hôm 12/06 không nhấn mạnh nhiều về ngành nông nghiệp – tăng trưởng 

mạnh 6,25% trong năm tài chính 2023/24 (06/2023-07/2024) với sản lượng 

lúa gạo của tất cả các mùa vụ chính trong năm đều vượt dự kiến, cao hơn 

11,03%. 

Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 520.123 tấn 

gạo các loại trong tháng 05/2024, giảm khoảng 1,85% so với tháng 4/2024 

và tăng 110,51% so với cùng kỳ 2023. Lũy kế xuất khẩu 05 tháng đầu năm 

2024 đạt 3,03 triệu tấn, tăng khoảng 62,03% so với cùng kỳ năm trước nhờ 

Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Pakistan trở thành lựa chọn thay thế của 

nhiều nhà nhập khẩu nhờ giá cả cạnh tranh, đặc biệt đối với khu vực nhạy 

cảm giá như châu Phi. Thị phần gạo Pakistan trên thị trường thương mại 

gạo thế giới tăng 10% so với mức 7% năm trước đó. 

Miến Điện 

Thị trường tuần qua không ghi nhận nhiều diễn biến mới với giá chào 

gạo trắng 5% và 25% tấm ổn định, trong khi gạo tấm giảm. Nhu cầu nhập 

khẩu yên ắng, nhưng giá gạo nguyên liệu vẫn tăng do cước phí vận chuyển 

tăng.  

Theo số liệu công bố từ Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF), nước này đã 

xuất khẩu 71.279 tấn gạo các loại trong tháng 05/2024, giảm 36,27% so với 

tháng 04/2024 và giảm 35,61% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, gạo tấm 

chiếm khoảng 50% tổng lượng gạo xuất khẩu và gạo trắng 5% và 10% tấm 

chiếm khoảng 39%. Lũy kế xuất khẩu 05 tháng đầu năm 2024 đạt 915.900 

tấn gạo các loại, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước, với các thị trường 

chính là Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Phần Lan, Bỉ và Hà 

Lan.  
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  IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 14 - 06 17 - 06 18 - 06 19 - 06 20 - 06 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.26 7.26 7.25 7.26 7.26

Châu Âu (EUR/USD) 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16493.52 16459.31 16378.71 16391.36 16507.43

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.71 4.72 4.72 4.71 4.71

Philippines Peso (PHP/USD) 58.70 58.69 58.65 58.78 58.89

Hàn Quốc (KRW/USD) 1384.62 1382.64 1380.22 1382.79 1391.41

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 157.27 157.80 157.81 157.94 158.78

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 83.55 83.53 83.35 83.42 83.66

Miến Điện (MMK/USD) 2098.17 2096.81 2098.05 2099.29 2098.16

Pakistan Rupees (PKR/USD) 278.63 278.49 278.58 278.61 278.90

Thái Lan Baht (THB/USD) 36.68 36.84 36.68 36.67 36.73

Việt Nam Đồng (VND/USD) 25403.61 25414.90 25361.19 25230.20 25409.61

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 20/06/2024, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

Vụ Hè Thu 2024 đã xuống giống được 1,305 triệu ha/1,480 triệu ha diện 

tích kế hoạch, thu hoạch được khoảng 245 ngàn ha.  

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/06 đến 15/06/2024 

đạt 287.051 tấn, trị giá 183,843 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 

10,58% và về trị giá tăng 25,38%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 15/06/2024 

đạt 4,323 triệu tấn, trị giá 2,749 tỷ USD, so với cùng kỳ 2023 tăng 11,45% về 

số lượng và tăng 33,29% về trị giá.  

 
III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 
Từ ngày 01/06 – 20/06/2024 có 35 tàu vào các cảng Hồ Chí Minh xếp 

hàng với số lượng dự kiến 246.650 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 
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1 Swan HCM 21/05/2024 44.000 Châu Phi 

2 Mekong HCM 30/05/2024 4.100 Philippines 

3 Seastar Explorer HCM 30/05/2024 30.000 Cuba 

4 Hoàng Triều 68 HCM 31/05/2024 6.600 Philippines 

5 Star 62 HCM 01/06/2024 2.650 Malaysia 

6 Hồ Tây 6 HCM 02/06/2024 2.650 Malaysia 

7 Minh Anh 01 HCM 02/06/2024 2.650 Malaysia 

8 Thái Bình 38 HCM 02/06/2024 4.800 Indonesia 

9 Đông Thịnh HCM 03/06/2024 5.700 Philippines 

10 Phương Nam 1 HCM 03/06/2024 5.700 Philippines 

11 Hòa Bình 09 HCM 04/06/2024 6.450 Philippines 

12 Long Tân 88 HCM 04/06/2024 6.600 Philippines 

13 Prince Gold HCM 04/06/2024 8.500 Philippines 

14 Quang Minh 18 HCM 04/06/2024 4.000 Indonesia 

15 Hoàng Triều 69 HCM 05/06/2024 5.200 Philippines 

16 Long Tân 99 HCM 05/06/2024 4.850 Indonesia 

17 Minh Anh 3 HCM 05/06/2024 3.500 Malaysia 

18 Oriental Star HCM 05/06/2024 4.800 Philippines 

19 MP Pacific HCM 06/06/2024 6.600 Philippines 

20 PHC Fortune HCM 06/06/2024 6.800 Philippines 

21 Vinh Quang 379 HCM 07/06/2024 3.800 Philippines 

22 Quang Minh 9 HCM 09/06/2024 6.200 Malaysia 

23 VTV Dragon HCM 09/06/2024 4.000 Indonesia 

24 Explor HCM 11/06/2024 24.000 Châu Âu 

25 Hải Bình 16 HCM 11/06/2024 5.700 Indonesia 

26 Trường Minh Fortune HCM 11/06/2024 48.000 Châu Phi 

27 Glorious Sea HCM 12/06/2024 20.000 Arab 

28 TTC Hải Phong HCM 13/06/2024 6.200 Malaysia 

29 Thành Công 36 HCM 14/06/2024 2.750 Malaysia 

30 Phú An 268 HCM 15/06/2024 2.750 Malaysia 

31 Tân An Bonanza HCM 15/06/2024 6.700 Philippines 

32 Hàm Rồng 8 HCM 16/06/2024 2.700 Malaysia 

33 Đông An HCM 18/06/2024 6.600 Philippines 

34 Minh Anh 2 HCM 18/06/2024 3.500 Malaysia 

35 Quang Minh 5 HCM 18/06/2024 3.800 Indonesia 

36 Sea Dragon 9999 HCM 18/06/2024 4.900 Malaysia 

37 Tân An 01 HCM 18/06/2024 4.800 Philippines 

38 HB Glory HCM 19/06/2024 4.800 Malaysia 

39 Hòa Bình 45 HCM 19/06/2024 4.000 Malaysia 

Tổng  331.350   



IV. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

20/06 +/- 20/06 +/- 20/06 +/- 20/06 +/- 20/06 +/- 20/06 +/- 20/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 7.250 +200 7.150 - 7.150 +100 7.100 +50 7.100 +50 7.400 -50 7.350 -100 7.400 7.214 

Lúa thường 7.150 +50 7.050 +50 7.050 +25 7.050 -100 7.050 - 7.050 - 7.050 - 7.150 7.064 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 8.650 +200 9.750 +100 8.750 +150 9.650 - 8.800 -500   
9.050 -200 9.750 9.108 

Lúa thường 8.450 +200 9.650 +100 8.500 +150 9.550 +300 8.700 -200   
8.750 - 9.650 8.933 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 10.950 +200 10.900 +50 10.950 -450 10.900 +100 10.850 -150   
11.250 -200 11.250 10.967 

Lứt loại 2 10.850 +200 10.800 -150 10.850 -150 10.750 -150 10.750 +50 10.850 -150 10.750 -100 10.850 10.800 

Xát trắng loại 1 
 

13.250 -700 12.600 - 12.475 +200 12.650 - 13.250 -150 13.250 -300 13.250 12.913 

Xát trắng loại 2 
  

12.750 -200 12.350 - 12.450 - 12.400 -100 12.800 -200 12.550 -200 12.800 12.550 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 10.450 - 10.100 -200 10.250 +150 10.050 -300 11.000 +550 10.450 - 9.550 -300 11.000 10.264 

Tấm 2/3 
  

9.200 -250 9.350 -550 
  

8.250 -1700 
  

8.350 -200 9.350 8.788 

Tấm 3/4 8.450 - 8.200 -700 8.400 -250        
8.450 8.350 

Cám xát 6.950 - 7.050 -200 7.125 -25 7.100 -150 7.050 -150 7.150 -100 6.750 - 7.150 7.025 

Cám lau 6.950 - 6.950 -200 7.125 -25 7.100 -100 7.050 -150 7.150 -100 6.850 - 7.150 7.025 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 13.000 - 13.250 -100 13.400 - 13.250 -250 13.200 +100 13.450 -100 13.450 -100 13.450 13.286 

10% 
  

13.150 -100     
13.000 +100    

13.150 13.075 

15% 12.800 - 13.050 -100 13.200 - 
  

12.800 +100 13.250 -100 13.150 -100 13.250 13.042 
20% 

       
12.600 +100 

  
12.600 12.600 

25% 12.600 - 12.450 -100 13.000 - 
  

12.500 +200 12.950 -100 12.350 -200 13.000 12.642 

 

*** 


